
Điểm Ký tên Điểm Ký tên Điểm Ký tên

1 DU015C0056 Nguyễn Thị Nga 700 Đậu 484 Rớt 886 Đậu

2 XD035C0004 Lê Văn Hạnh 250 Rớt 150 Rớt 0 Rớt

3 DU015C0085 Nguyễn Minh Thư 75 Rớt 62 Rớt 150 Rớt

4 DU015C0091 Lê Huỳnh Ngọc Thủy 175 Rớt 62 Rớt 470 Rớt

5 DH035C0015 Nguyễn Thị Bích Ngân 650 Đậu 355 Rớt 507 Rớt

6 DH045A0041 Nguyễn Văn Thịnh Em 725 Đậu 533 Rớt 188 Rớt

7 DL045A0078 Vương Thị Thiên Diệu 800 Đậu 734 Đậu 793 Đậu

8 DL015C0074 Ngô Vĩnh Thăng 50 Rớt 15 Rớt Rớt

9 DU015C0429 Đặng Thị Hồng Vân 825 Đậu 171 Rớt 190 Rớt

10 DU015C0027 Kiều Thị Ngọc Hạnh 550 Rớt 328 Rớt 634 Đậu

11 DU015C0086 Trương Thanh Thư 250 Rớt 234 Rớt 142 Rớt

12 DL045A0125 Nguyễn Thị Thương 0 Rớt Rớt 300 Rớt

13 MT035A0002 Vũ Thị Hương 625 Đậu 656 Đậu 716 Đậu

14 DU045A0015 Huỳnh Thị Mỹ Linh 775 Đậu 640 Đậu 619 Đậu

15 DU045A0051 Phạm Thị Mỹ Diệu 725 Đậu 971 Đậu 952 Đậu

16 DU045A0101 Trương Thị Nhân 625 Đậu 421 Rớt 730 Đậu

17 DL045A0171 Nguyễn Thị Minh Hảo 750 Đậu 0 Rớt Rớt

18 DU045A0203 Trần Thị Diệu Hiền 750 Đậu 343 Rớt 460 Rớt

19 DH045A0016 Trần Trung Liên 750 Đậu 609 Đậu 634 Đậu

20 DH045A0025 Nguyễn Thị Tình 825 Đậu 935 Đậu 920 Đậu

21 DL045A0094 Trương Thị Thu Thủy 750 Đậu 453 Rớt 682 Đậu

22 KT045A0031 Phạm Trung Thiện 750 Đậu 174 Rớt 0 Rớt

23 DU045A0169 Nguyễn Thị Trinh Trinh Rớt Rớt Rớt Bỏ thi

24 KT045A0045 Trương Thị Thảo 775 Đậu 750 Đậu 873 Đậu

25 DL045A0162 Nguyễn Thị Bé Rớt 140 Rớt 0 Rớt

26 DL045A0090 Nguyễn Quỳnh Như 900 Đậu 984 Đậu 490 Rớt

27 DU045E0005 Vũ Thị Hương Rớt Rớt Rớt Bỏ thi

28 Lê Phạm Khắc Huy 550 Rớt 281 Rớt 809 Đậu

29 Phạm Ngọc Lan 325 Rớt 571 Rớt 301 Rớt

30 XD035A0023 Nguyễn Văn Trương 50 Rớt 46 Rớt 0 Rớt

31 DU045A0052 Trịnh Hoàng Phương Dung Rớt Rớt Rớt Bỏ thi

32 DL045A0124 Trần Thị Thu Thảo Rớt Rớt Rớt Bỏ thi
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33 Nguyễn Thị Bích Thúy 800 Đậu 875 Đậu 777 Đậu

34 DU045A0182 Trần Thị Bích Lành Rớt Rớt Rớt Bỏ thi

35 DU045E0019 Nguyễn Thị Diễm Quỳnh Rớt Rớt Rớt Bỏ thi

36 DU045E0030 Nguyễn Thị Cẩm Vân Rớt Rớt Rớt Bỏ thi

37 DU045A000A Đào Thị Thu An 750 Đậu 734 Đậu 916 Đậu

38 DU045A0007 Huỳnh Dương 650 Đậu 625 Đậu 634 Đậu

39 DU045A0079 Bùi Anh Khoa Rớt Rớt Rớt Bỏ thi

40 Lê Thị Thuận Rớt Rớt Rớt Bỏ thi

41 DU045A0146 Đinh Thị Tình 200 Rớt 187 Rớt 238 Rớt

42 DU045A0069 Hoàng Thị Hồng 450 Rớt 421 Rớt 317 Rớt

43 Lữ Ánh Nguyệt 900 Đậu 631 Đậu 761 Đậu


